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THÔNG BÁO

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

Giáo sư Phó Giáo sư Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học

Trình 

độ 

khác

Hạng III Hạng II Hạng I

I Tổng số 1104 20 175 597 480 27 0 596 330 178

a Khối ngành I 108 1 14 74 34 0 0 43 52 13
Giáo dục công dân 9 0 0 1 8 0 3 6 0

Giáo dục thể chất 5 0 0 5 0 0 2 3 0

Giáo dục Tiểu học 12 0 1 6 6 0 9 2 1

Sư phạm Địa lý 9 0 0 4 5 0 0 9 0

Sư phạm Hoá học 6 0 0 5 1 0 3 3 0

Sư phạm Lịch sử 9 0 0 3 6 0 3 6 0

Sư phạm Ngữ văn 9 0 3 7 2 0 3 3 3

Sư phạm Sinh học 5 0 2 5 0 0 1 3 1

Sư phạm Tiếng Anh 11 0 2 8 3 0 7 2 2

Sư phạm Tiếng Pháp 5 0 0 5 0 0 4 1 0

Sư phạm Tin học 8 0 0 5 3 0 4 4 0

Sư phạm Toán học 5 1 2 5 0 0 0 2 3

Sư phạm Vật lý 5 0 0 5 0 0 2 3 0

Giáo dục Mầm non 5 0 2 5 0 0 0 3 2

Sư phạm khoa học tự nhiên 5 0 2 5 0 0 2 2 1

b Khối ngành III 151 0 17 58 93 0 0 90 46 15
Kế toán 13 0 2 4 9 0 6 5 2

Kiểm toán 12 0 1 4 8 0 7 4 1

Kinh doanh quốc tế 21 0 4 8 13 0 15 2 4

Kinh doanh thương mại 9 0 0 6 3 0 6 3 0

Luật 44 0 2 7 37 0 30 13 1

Luật kinh tế 7 0 0 5 2 0 4 3 0

Marketing 10 0 1 5 5 0 7 2 1

Quản trị kinh doanh 18 0 4 10 8 0 5 9 4
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STT Nội dung Tổng Số

Chức danh Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp



Tài chính - Ngân hàng 17 0 3 9 8 0 10 5 2

c Khối ngành IV 57 1 17 39 18 0 0 24 18 15
Công nghệ sinh học 22 0 7 19 3 0 10 6 6

Hoá học 13 0 1 3 10 0 7 5 1

Khoa học môi trường 7 0 5 5 2 0 2 1 4

Sinh học 9 0 2 6 3 0 4 3 2

Sinh học ứng dụng 6 1 2 6 0 0 1 3 2

d Khối ngành V 604 17 102 342 237 25 0 331 163 110
Bảo vệ thực vật 16 0 4 13 3 0 8 4 4

Bệnh học thủy sản 10 1 3 9 1 0 4 2 4

Chăn nuôi 11 2 6 11 0 0 4 0 7

Công nghệ chế biến thuỷ sản 14 2 5 11 3 0 6 2 6

Công nghệ kỹ thuật hóa học 19 0 7 14 5 0 9 2 8

Công nghệ rau hoa quả và cảnh 6 0 0 5 1 0 1 5 0

Công nghệ sau thu hoạch 6 0 2 6 0 0 2 2 2

Truyền thông đa phương tiện 5 0 0 5 0 0 2 3 0

An toàn thông tin 5 0 1 5 0 0 2 2 1

Công nghệ thông tin 51 0 1 12 38 1 35 15 1

Công nghệ thực phẩm 23 3 4 18 5 0 8 7 8

Hệ thống thông tin 16 0 1 7 9 0 7 8 1

Khoa học cây trồng 11 1 3 11 0 0 4 3 4

Khoa học đất 9 1 3 8 1 0 3 2 4

Khoa học máy tính 13 1 1 4 9 0 10 1 2

Khuyến nông 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kinh doanh nông nghiệp 11 0 3 6 5 0 5 3 3

Kinh tế nông nghiệp 15 0 6 10 5 0 6 4 5

Kỹ thuật cơ điện tử 15 0 1 5 9 1 11 3 1

Kỹ thuật cơ khí 30 0 6 10 9 11 16 8 6

Kỹ thuật điện 24 0 2 10 13 1 17 5 2

Kỹ thuật điện tử - viễn thông 13 0 0 6 5 2 8 4 1

Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 19 0 1 5 13 1 15 3 1

Kỹ thuật máy tính 15 0 0 3 12 0 8 7 0

Kỹ thuật môi trường 8 0 3 5 3 0 3 4 1

Kỹ thuật phần mềm 25 1 1 11 11 3 17 6 2

Kỹ thuật tài nguyên nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kỹ thuật cấp thoát nước 5 0 3 5 0 0 1 2 2

Kỹ thuật vật liệu 5 0 1 5 0 0 4 0 1

Kỹ thuật xây dựng 41 0 4 10 29 2 28 10 3

Kiến trúc 6 0 1 5 1 0 4 1 1

Kỹ thuật xây dựng công trình giao 10 0 0 5 5 0 9 1 0

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 7 0 1 5 2 0 1 5 1

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 10 0 0 1 9 0 9 1 0



Lâm sinh 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 15 0 0 6 9 0 10 5 0

Nông học 10 0 3 9 1 0 7 2 1

Nuôi trồng thuỷ sản 21 5 13 21 0 0 3 0 18

Phát triển nông thôn 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quản lý công nghiệp 19 0 0 6 12 1 16 3 0

Quản lý thủy sản 8 0 4 7 1 0 2 3 3

Quy hoạch vùng và đô thị 5 0 1 5 0 0 2 3 0

Thú y 19 0 2 17 2 0 11 7 1

Toán ứng dụng 6 0 2 6 0 0 2 2 2

Thống kê 10 0 0 4 6 0 6 4 0

Vật lý kỹ thuật 5 0 2 5 0 0 1 2 2

Kỹ thuật y sinh 7 0 0 5 0 2 2 5 0

Kỹ thuật ô tô 5 0 1 5 0 0 2 2 1

e Khối ngành VI 16 0 3 8 8 0 0 10 3 3
Hoá dược 16 0 3 8 8 0 10 3 3

f Khối ngành VII 168 1 22 76 90 2 0 98 48 22
Chính trị học 11 0 0 3 8 0 5 6 0

Kinh tế 8 0 4 8 0 0 2 2 4

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 7 0 1 7 0 0 2 4 1

Ngôn ngữ Anh 36 0 6 14 22 0 23 9 4

Ngôn ngữ Pháp 10 0 0 1 9 0 8 2 0

Quản lý đất đai 12 1 3 6 6 0 5 3 4

Quản lý tài nguyên và Môi trường 10 0 3 8 2 0 5 2 3

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 13 0 2 4 9 0 7 4 2

Thông tin - thư viện 10 0 1 3 7 0 7 2 1

Triết học 5 0 1 5 0 0 0 3 2

Văn học 11 0 1 4 7 0 7 3 1

Việt Nam học 13 0 0 1 12 0 12 1 0

Xã hội học 11 0 0 3 7 1 11 0 0

Báo chí 6 0 0 4 1 1 3 3 0

Du lịch 5 0 0 5 0 0 1 4 0


